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Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ VIII - năm 2022 
-----

1. Đối tượng tham gia
Các cá nhân, tổ chức; các nghệ nhân nuôi cá cảnh, hợp tác xã, tổ 
hợp tác, doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh các dòng cá cảnh trên 
địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.
2. Nội dung thi: gồm 02 loại (cá Dĩa và cá La Hán). 
2.1. Cá Dĩa
- Thể loại: gồm 02 dòng 
+ Dòng chấm bi, dòng hoa văn, dòng một màu

    

    

 Dĩa beo nhẫn    Dĩa beo  Dĩa da rắn đỏ   Dĩa beo bi

Dòng chấm bi

Dòng chấm bi: Beo, beo nhẫn,…

Dòng hoa văn: Bồ câu (bông đứng, bông thường, hạt lựu, panda, da rắn,…)

  Bồ câu lựu  Bồ câu Tiger  Xanh chỉ đỏ   Nâu vàng

Dòng hoa văn

   Dĩa Vàng   Dĩa đỏ  Hoa hồng   Dĩa trắng  Dĩa lam

Dòng một màu

Dòng xanh (bông đứng, bông thường, da rắn, chỉ đỏ,…);                     
nâu đỏ, nâu vàng (dòng bông đầu, bông cờ) và dòng một màu: 

Trắng, lam, đỏ, vàng, hoa hồng, tuyết đỏ, tuyết vàng)

+ Dòng đặc biệt, đột biến: thân ngắn (bull), cờ cao (highbody),      
mắt đỏ (albino), nhập nội (Singapore, Malaysia,...)

- Quy mô

- Số lượng: tối đa 02 mẫu dự thi/01 tổ chức, cá nhân.

2.2. Cá La Hán
- Thể loại: gồm 02 dòng 
+ Dòng La Hán Châu 
+ Dòng La Hán King Kamfa

- Quy mô

- Số lượng: tối đa 02 mẫu dự thi/01 tổ chức, cá nhân.
3. Tiêu chuẩn tham gia
- Màu sắc cá dự thi rõ nét, hoa văn đẹp phù hợp với đặc trưng từng 
dòng cá  (cá Dĩa, cá La Hán).
- Vây, kỳ cờ lành lặn, sức khỏe tốt và cá không bệnh tật, không dị tật.
- Dáng cá: tổng thể cao, tròn đặc trưng theo dòng cá, hài hòa giữa 
đầu - mỏ - thân - kỳ - đuôi.
- Kích thước: 
+ Cá Dĩa: từ 10 cm trở lên (tính từ chóp miệng đến khấu đuôi)
+ Cá La Hán: từ 14 cm trở lên (tính từ chóp miệng đến hết đuôi). 

   Dĩa nhập   Dĩa Bull     Dĩa mắt đỏ     Dĩa High body

Dòng đặc biệt, đột biến

Dòng cá Dĩa đặc biệt, đột biến

Dòng La Hán Châu 

Dòng La Hán King Kamfa

TT Nội dung Số lượng 
(mẫu)

Hồ kiếng Ghi chú

Dòng hoa văn, Dòng một màu, 
Dòng chấm bi

Dòng đặc biệt, đột biến

Tổng cộng

1 con/hồ

1 con/hồ

1515

1515

3030

1

2

TT Nội dung Số lượng 
(mẫu)

Hồ kiếng Ghi chú

Dòng La Hán Châu

Dòng La Hán King Kamfa

Tổng cộng

1 con/hồ

1 con/hồ

1515

1515

3030

1

2

4. Hình thức tham gia
- Các cá nhân, tổ chức; các nghệ nhân nuôi cá cảnh, hợp tác xã,         
tổ hợp tác, doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh có nhu cầu tham 
gia, điền phiếu tham gia (đính kèm mặt sau) gửi về Ban Tổ chức Hội 
thi theo một trong các hình thức sau:
4.1. Gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về Trung tâm Khuyến 
nông Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 70/12 Điện Biên Phủ, phường 
22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).
4.2. Gửi qua Zalo: 0906.375.260 (Ông Trần Ngọc Quốc Tường) - 
077.880.8108 (Bà Đỗ Thụy Phương Thảo).
4.3. Gửi qua địa chỉ Email: hoithicacanhsnntphcm@gmail.com
5. Thời gian tham gia thi
- Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến 12/8/2022.
- Nhận mẫu dự thi vòng chung kết: ngày 16/8/2022.
- Chấm thi vòng chung kết: ngày 17/8/2022.
- Trao giải: ngày 18/8/2022.
- Trưng bày sản phẩm dự thi và đạt giải: từ ngày 18/8/2022 đến 
ngày 21/8/2022.
6. Địa điểm thi
Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh (Số 2374, 
Quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).
7. Tiêu chuẩn chấm thi
- Dựa vào các tiêu chí chọn cá dự thi, kết hợp với ý kiến đề xuất của 
các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi
+ Màu sắc rõ nét, hoa văn đẹp, đặc trưng cho từng dòng cá Dĩa, 
dòng cá La Hán.
+ Vây, kỳ cờ lành lặn, sức khỏe tốt và cá không bệnh tật, không dị tật.
+ Dáng cá: tổng thể cao, tròn đặc trưng theo dòng cá, hài hòa giữa 
đầu - mỏ - thân - kỳ - đuôi.
- Kích thước
+ Cá Dĩa: từ 10 cm trở lên (tính từ chóp miệng đến khấu đuôi).
+ Cá La Hán: từ 14 cm trở lên (tính từ chóp miệng đến hết đuôi). 
8. Hình thức chấm thi
- Cá Dĩa, cá La Hán dự thi được gắn mã số cho từng mẫu.
- Giám khảo chấm thi theo nguyên tắc độc lập, hội ý các thành viên 
với nhau tùy theo tình hình thực tế của mẫu cá dự thi. Kết quả cuối 
cùng sẽ là kết quả quá bán của số lượng thành viên Ban Giám khảo.
Lưu ý:  Mọi thắc mắc, khiếu nại (nếu có) về giải thưởng Hội thi chỉ 
được phản ánh trước khi trao giải; trường hợp yêu cầu phúc khảo do 
Trưởng Ban Giám khảo quyết định (sau khi hội ý với tất cả thành 
viên Ban Giám khảo).

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

GIẢI THƯỞNG:

Cá Dĩa Cá La hán
- 02 Giải nhất: 2.000.000đ/giải
- 03 Giải nhì: 1.500.000đ/giải
- 03 Giải ba: 1.000.000đ/giải
- 06 Giải khuyến khích: Giấy khen 
và biểu trưng

- 02 Giải nhất: 2.000.000đ/giải
- 02 Giải nhì: 1.500.000đ/giải
- 04 Giải ba: 1.000.000đ/giải
- 04 Giải khuyến khích: Giấy khen 
và biểu trưng


